
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐBSCL

DANH SÁCH SINH VIÊN 
LỚP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN A1 – K32

STT Họ và tên MSSV Ngày sinh MS lớp Ghi chú
1 Trần Hoàng Anh 4065897 00/00/1988 CA0687A1
2 Võ Thị Tuyết Chính 4065901 09/03/1986 CA0687A1
3 Tô Trung Cường 4065902 29/11/1988 CA0687A1
4 Trần Thị Ngọc Diễm 4065903 15/08/1988 CA0687A1
5 Lê Quốc Duy 4065905 5/11/1988 CA0687A1
6 Ngô Tấn Đạt 4065906 17/08/1987 CA0687A1
7 Trương Văn Đây 4065907   /  /1988 CA0687A1
8 Trần Nguyễn Trúc Giang 4065911 / /1988 CA0687A1
9 Phạm Lâm Hào 4065912 27/05/1987 CA0687A1 UVBCH ĐTN

10 Nguyễn Hùng Hậu 4065914 01/09/1987 CA0687A1
11 Nguyễn Thị Kim Hoàng 4065918 22/08/88 CA0687A1
12 Võ Thị Bạch Huệ 4065919 15/10/88 CA0687A1
13 Võ Hoàng Khải 4065923 20/05/87 CA0687A1
14 Ngô Quốc Khánh 4065924 01/03/1988 CA0687A1 Bí thư ĐTN
15 Nguyễn Thanh Kiệm 4065926   /  /1987 CA0687A1
16 Võ Thị Lào 4065927 23/11/1987 CA0687A1
17 Lê Hồng Liên 4065928 01/05/1987 CA0687A1 Lớp trưởng
18 Huỳnh Thị Mỹ Linh 4065929 18/05/1987 CA0687A1
19 Ngô Mậu Long 4065931 31/08/1988 CA0687A1
20 Trần Thị Mộng 4065936 10/10/1986 CA0687A1
21 Trần Quốc Nam 4065938 08/06/1986 CA0687A1 LP.lao động
22 Lưu Kim Ngân 4065942 30/11/1987 CA0687A1
23 Vũ Thị Hoàng Nguyên 4065943 17/10/1987 CA0687A1 LP.đời sống
24 Nguyễn Út Nhỏ 4065946 02/10/1984 CA0687A1
25 Lê Thanh Phong 4065949 02/09/1987 CA0687A1
26 Trần Thanh Phương 4065950 16/12/1983 CA0687A1
27 Cao Thảo Quyên 4065953 09/09/1988 CA0687A1
28 Nguyễn Thành Tâm 4065957 28/03/1988 CA0687A1 LP. hoc tập
29 Nguyễn Cao Thái 4065959 22/06/1986 CA0687A1
30 Lê Hoàng Thao 4065962 30/06/1988 CA0687A1 LP.phong trào
31 Lê Ngọc Thuận 4065969 13/05/1985 CA0687A1
32 Võ Thị Ngọc Thùy 4065970 18/03/1987 CA0687A1
33 Lê Thanh Toàn 4065975 12/04/1988 CA0687A1
34 Từ Thị Kim Trang 4065977 25/02/1986 CA0687A1 Phó BT ĐTN
35 Lưu Minh Trí 4065981 00/00/1986 CA0687A1



36 Nguyễn Minh Tuấn 4065986 29/07/1986 CA0687A1
37 Nguyễn Văn Anh Tuấn 4065988 27/03/1987 CA0687A1
38 Lê Trung Việt 4065993 16/10/1986 CA0687A1
39 Mai Ngọc Yến 4065995 11/10/1987 CA0687A1

Danh sách có 39 sinh viên

Người lập bảng
Trợ lý đào tạo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐBSCL

DANH SÁCH SINH VIÊN 
LỚP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN A2 – K32

STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Tên lớp Ghi chú

1 Lê Thị Thu An 4065996 18/10/1988 CA0687A2

2 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 4065997 30/11/1987 CA0687A2

3 Phan Thành Bảo 4065998 21/02/1988 CA0687A2

4 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 4066003 14/09/1987 CA0687A2

5 Nguyễn Tấn Đệ 4066007 18/09/1987 CA0687A2

6 Nguyễn Thị Hậu 4066013 05/10/1987 CA0687A2

7 Trần Thị Thanh Hiền 4066014 30/10/1988 CA0687A2

8 Nguyễn Nguyệt Huế 4066018 18/08/1988 CA0687A2 LP. học tập

9 Nguyễn Thị Huệ 4066019 1986 CA0687A2 UVBCH ĐTN

10 Lê Ngọc Hưởng 4066021 02/02/1987 CA0687A2

11 Nguyễn Hoàng Kha 4066022 05/04/1987 CA0687A2

12 Liễu Huỳnh Duy Khanh 4066023 22/01/1988 CA0687A2

13 Huỳnh Minh Khen 4066024 15/07/1987 CA0687A2

14 Nguyễn Diệu Lăng 4066027 00/00/1987 CA0687A2

15 Bùi Thị Kha Lil 4066028 08/08/1987 CA0687A2 Bí thư ĐTN

16 Trương Thị Loan 4066029 00/00/1987 CA0687A2

17 Lê Thị Phương Mai 4066033 19/12/1987 CA0687A2

18 Nguyễn Thị Bích Ngân 4066041 00/00/1987 CA0687A2

19 Nguyễn Thị Như Ngọc 4066042 09/03/1988 CA0687A2

20 Lưu Thanh Nhanh 4066044   /  /1987 CA0687A2

21 Trần Thị Hồng Nhiên 4066045 02/10/1987 CA0687A2

22 Huỳnh Thị Hồng Nhung 4066046 10/12/1987 CA0687A2

23 Lý Văn Tam 4066056   /  /1985 CA0687A2



24 La Thị Phương Thảo 4066062 02/09/1984 CA0687A2

25 Phan Thành Thắng 4066063 15/02/1987 CA0687A2

26 Trần Trung Thiện 4066064 19/03/1986 CA0687A2

27 Nguyễn Thanh Thúy 4066070 15/05/1988 CA0687A2

28 Nguyễn Anh Thương 4066072 00/00/1988 CA0687A2

29 Phan Văn Tín 4066073 06/06/1988 CA0687A2

30 Nguyễn Thị Diễm Trang 4066075 05/08/1988 CA0687A2

31 Nguyễn Thùy Trang 4066076 29/04/1987 CA0687A2 LP. đời sống

32 Đỗ Lê Quỳnh Trang 4066077 24/01/1988 CA0687A2

33 Đổ Cao Trí 4066080   /  /1987 CA0687A2

34 Huỳnh Minh Triết 4066081 09/01/1987 CA0687A2 LP.phong trào
Phó BT ĐTN

35 Võ Thị Mỹ Trinh 4066082 10/4/1987 CA0687A2

36 Võ Hồng Tú 4066084 15/09/1988 CA0687A2 Lớp trưởng

37 Nguyễn Thanh Tuấn 4066088 17/07/1988 CA0687A2

38 Nguyễn Bá Vạn 4066091 23/07/1988 CA0687A2 LP. Lao động

39 Lê Thị Vân 4066092 21/12/1988 CA0687A2

40 Nguyễn Thị Vinh 4066093 20/11/1986 CA0687A2

Danh sách có 40 sinh viên

Người lập bảng
Trợ lý đào tạo


